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LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân

	1
	Họ và tên
	
	Ngày sinh
	
	Nam( Nữ (

	
	Chức danh khoa học, học vị
	
	Năm phong học hàm
	

	
	Chức vụ hành chính
	

	2
	Ngành khoa học
	

	
	Chuyên ngành khoa học
	

	3
	Cơ quan công tác và địa chỉ
	

	
	

	
	Tên phòng, ban, bộ môn
	

	
	Điện thoại
	
	Điện thoại di động
	

	
	Fax
	
	E-mail
	

	4
	Số tài khoản
	
	Mở tại ngân hàng
	


2. Quá trình đào tạo:

	Bậc đào tạo
	Tên cơ sở đào tạo
	Chuyên ngành
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	
	
	

	Thạc sỹ
	
	
	

	Tiến sỹ
	
	
	


3. Quá trình công tác:

	Thời gian
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ và Điện thoại
	Chức vụ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4. Ngoại ngữ
(nhận xét theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành thạo)

	Ngoại ngữ
	Đọc
	Viết
	Nói

	Tiếng Anh
	
	
	

	Ngoại ngữ khác
	
	
	


5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu
5.1 Hướng nghiên cứu chính theo đuổi:
5.2. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện có liên quan đến đề tài trong 5 năm gần đây (tính đến thời điểm nộp hồ sơ):
	Stt
	Tên đề tài/dự án
	Cơ quan

tài trợ kinh phí
	Thời gian 
thực hiện
	Vai trò tham gia đề tài

	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5.3. Các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài (chỉ liệt kê các công bố trong 5 năm gần đây tính đến thời điểm nộp hồ sơ theo trình tự: tên tác giả, tên kết quả nghiên cứu được công bố, tên tạp chí, số ISSN, số phát hành, trang, năm phát hành)
5.3.1. Công bố trên trên các tạp chí ISI uy tín:

5.3.2. Công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín:

5.3.3. Công bố trên các tạp chí khác:
5.4 Là tác giả sáng chế, giống cây trồng mới được cấp văn bằng bảo hộ hoặc có kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, đời sống trong 07 năm gần đây, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian áp dụng

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


5.5 Giải thưởng về khoa học liên quan đến đề tài (nếu có)

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	1
	
	

	…
	
	


(Tỉnh/thành phố), ngày….tháng…. năm…
	Xác nhận của cơ quan
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)
	Người khai
(Họ tên, chữ ký)



25
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